
STT HÌNH ẢNH 
 ĐƠN GIÁ VND

 (ĐÃ VAT) 

1 Ren 27 HFS20 814.000              

2 Ren 34 HFS25 836.000              

3
Công tắc áp suất

3kg/cm HS203 385.000              

4 6kg/cm HS206 341.000              

5 10kg/cm HS210 352.000              

6 20kg/cm HS220 396.000              

7 30kg/cm HS230 341.000              

8 HS306 495.000              

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
ĐƠN GIÁ VNĐ

(ĐÃ VAT)
DIỄN GIẢI

1 HPW2120-A2/D4 748.000 Ren 1/4"

2 HPW2130-A2/D4 748.000 Ren 3/8"

3 HPW2140-A2/D4 957.000 Ren 1/2"

4 HPW2150-A2/D4 1.188.000 Ren 3/4"

5 HPW2160-A2/D4 1.397.000 Ren 1"

6 HPW2170-A2/D4 3.432.000 Ren 1 1/4"

CÔNG TẮC (AUTOSIGMA)

MÃ HÀNG 

Công tắc dòng chảy

VALVE 2/2 KHÍ, DẦU, NƯỚC (AUTOSIGMA)

Dòng HPW
n Valve 2/2 khí, dầu, nước  (2 cửa 2 vị trí). Nhiệt độ làm việc 0 - 60ºC

(A2: AC 220V, D4: DC 24V)



7 HPW2180-A2/D4 3.729.000 Ren 1 1/2"

8 HPW2190-A2/D4 4.235.000 Ren 2"

1 HPS2130-A2/D4 979.000               Ren 3/8"

2 HPS2140-A2/D4 1.100.000            Ren 1/2"

3 HPS2150-A2/D4 1.551.000            Ren 3/4"

4 HPS2160-A2/D4 1.705.000            Ren 1"

5 HPS2170-A2/D4 3.729.000            Ren 1 1/4"

6 HPS2180-A2/D4 4.026.000            Ren 1 1/2"

7 HPS2190-A2/D4 5.225.000            Ren 2"

1 HDG-EX 2008 5.390.000            Ren 1/4"

2 HDG-EX 2010
5.390.000            

Ren 3/8"

3 HDG-EX 2015 5.797.000            Ren 1/2"

4 HDG-EX 2020 6.248.000            Ren 3/4"

5 HDG-EX 2025 6.699.000            Ren 1"

6 HDG-EX 2040 9.955.000            Ren 1 1/2"

7 HDG-EX 2050 9.955.000            Ren 2"

VALVE 2/2 GAS (AUTOSIGMA)

Dòng HPS(Làm việc ở nhiệt độ cao)

n Valve 2/2 hơi nước  (2 cửa 2 vị trí). Nhiệt độ làm việc 0 - 180ºC

(A2: AC 220V, D4: DC 24V)

n Valve 2/2 GAS  (2 cửa 2 vị trí). Coil chống cháy nổ. Tiêu chuẩn IP67. Điện áp AC 220V.



8 HDG-EX 2050F 12.672.000          Mặt bích 2"

9 HDG-EX 2065F 17.743.000          Mặt bích  2 1/2"

10 HDG-EX 2080F 19.910.000          Mặt bích  3"

11 HDG-EX 20100F 32.582.000          Mặt bích  4"

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
ĐƠN GIÁ VNĐ

(ĐÃ VAT)
DIỄN GIẢI

1 HAD-151BV 1.738.000            Ren 1/2"

2 HAD-201BV 1.870.000            Ren 3/4"

3 HAD-251BV 2.046.000            Ren 1"

4 HAD-321BV 2.860.000            Ren 1 1/4"

5 HAD-401BV 3.410.000            Ren 1 1/2"

6 HAD-501BV 3.916.000            Ren 2"

1 HAD-15BV 4.774.000            Mặt bích 1/2"

2 HAD-20BV 4.939.000            Mặt bích 3/4"

3 HAD-25BV 5.962.000            Mặt bích 1"

4 HAD-32BV 6.479.000            Mặt bích 1 1/4"

5 HAD-40BV 8.349.000            Mặt bích1 1/2"

6 HAD-50BV 8.866.000            Mặt bích 2"

Pneumatic Actuator Valves (AUTOSIGMA)

n Pneumatic Actuator Valves. Dòng actuator 2 tác động. Kiểu kết nối là ren

n Pneumatic Actuator Valves. Dòng actuator 2 tác động. Kiểu kết nối là mặt bích



7 HAD-65BV 12.408.000          Mặt bích 2 1/2"

8 HAD-80BV 16.368.000          Mặt bích 3"

9 HAD-100BV 22.847.000          Mặt bích 4"

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
ĐƠN GIÁ VNĐ

(ĐÃ VAT)
DIỄN GIẢI

1 HGF 2115 451.000               Ren 1/2"

2 HGF 2120 451.000               Ren 3/4"

3 HGF 2125 495.000               Ren 1"

4 HGF 2140 1.001.000            Ren 1 1/2"

5 HGF 2150 1.353.000            Ren 2"

6 HGF 2165-F 5.434.000            Mặt bích 2 1/2"

7 HGF 2180-F 6.336.000            Mặt bích 3"

8 HGF 21100-F 7.788.000            Mặt bích 4"

LỌC GAS (AUTOSIGMA)

n Lọc GAS


